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Investigation of the Anti-inflammatory Activity of 

Four Leaf Extracts of Rhodomyrtus tomentosa 

Collected in Do Son, Hai Phong 
ABSTRACT: This study was conducted on Rhodomyrtus 

tomentosa (commonly known as Sim), collected from the hilly 

region of Do Son, Hai Phong, Vietnam. Dried leaf samples of R. 

tomentosa were subjected to ultrasonic-assisted extraction at 

room temperature using three solvents: water (RT-N2), ethanol 

(RT-Et), and methanol (RT-Me), as well as hot water extraction 

(RT-N1), yielding four different extracts. The anti-inflammatory 

activity of these extracts was evaluated via the inhibition of nitric 

oxide (NO) production in RAW 264.7 macrophage cells, in order 

to assess the therapeutic potential of R. tomentosa in 

inflammation-related conditions. The results indicated that three 

extracts RT-Me, RT-Et and RT-N1 are all exhibited moderate to 

weak anti-inflammatory activity, with IC50 values ranging from 

13.53 ± 0.95 µg/mL to 190.75 ± 6.30 µg/mL. In contrast, the RT-

N2 extract showed negligible activity compared to the positive 

control L-NMMA (IC50 = 3.45 ± 0.5 µg/mL). Among the tested 

extracts, the methanolic extract (RT-Me) demonstrated the most 

potent inhibitory effect, with an IC50 value of 

13.53 ± 0.95 µg/mL. These findings suggest that leaf extracts of 

Rhodomyrtus tomentosa, particularly the methanolic extract, 
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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện trên loài Sim (Rhodomyrtus 
tomentosa) thu hái tại vùng đồi núi ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Mẫu 
lá khô của loài Rhodomyrtus tomentosa được tiến hành chiết 
siêu âm tại nhiệt độ thường trong 3 dung môi nước (RT-N2), 
Ethanol (RT-Et), Methanol (RT-Me) và chiết nóng trong dung 
môi nước (RT-N1) thu được 4 loại cao chiết. Các cao chiết sau 
đó được tiến hành khảo sát hoạt tính kháng viêm thông qua 
thử nghiệm ức chế sự sản sinh Nitric Oxide (NO) trên dòng tế 
bào đại thực bào RAW 264.7 để đánh giá tiềm năng của loài 
Rhodomyrtus tomentosa trong điều trị các bệnh lý liên quan 
đến viêm. Kết quả thu được cho thấy 3 cao chiết RT-Me, RT-
Et, RT-N1 đều thể hiện hoạt tính kháng viêm từ trung bình 
đến yếu với giá trị IC50 trong khoảng 13,53±0,95 µg/mL - 
190,75±6,30 µg/mL còn cao chiết RT-N2 thì hoạt tính không 
đáng kể (so với đối chứng dương L-NMMA IC50 = 3,45±0,5 
µg/mL). Trong đó cao chiết RT-Me thể hiện hoạt tính tốt nhất 
với giá trị IC50 = 13,53±0,95 µg/mL. Điều này cho thấy tiềm 
năng sử dụng cao chiết từ lá Sim (Rhodomyrtus tomentosa) 
trong điều trị các bệnh lý viêm và có thể định hướng nghiên 
cứu tiếp theo hướng điều trị bỏng.  
Từ khoá: Rhodomyrtus tomentosa, Sim, hoạt tính ức chế NO. 
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hold promise for the treatment of inflammatory conditions and 

may provide a basis for further studies focusing on burn therapy. 

Keywords: Rhodomyrtus tomentosa, Sim, nitric oxide (NO) 

inhibitory activity 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Loài Rhodomyrtus tomentosa là một đại diện 

thuộc họ Đào kim nương (Myrtaceae), còn 

được gọi là cây Sim, là một loài cây mọc 

hoang trên những vùng đồi núi cao, nhiều 

nắng. Trong y học cổ truyền Việt Nam, Sim 

đã được sử dụng để điều trị đau bụng, tiêu 

chảy, kiết lỵ, cầm máu, chữa các vết thương 

chảy máu, các bệnh phụ khoa [1]. Dạng cao 

chiết nước cũng đã được dùng trong dân gian 

để điều trị bỏng và các vết thương ngoài da. 

Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về thành 

phần hoá học và hoạt tính sinh học từ dịch 

chiết của loài Rhodomyrtus tomentosa cho 

thấy khả năng kháng khuẩn [2,3,4,5,6], đặc 

biệt là hợp chất kháng sinh Rhodomyrtone có 

tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn [7, 8], kháng 

khối u [9], chống oxy hoá [9, 10], kháng viêm 

[11, 12]. Các nghiên cứu hiện nay ở Việt Nam 

mới chỉ tập trung vào hoạt tính chống oxy hoá 

[13, 14] của loài Rhodomyrtus tomentosa 

nhưng lại rất ít nghiên cứu tập trung về hoạt 

tính kháng viêm. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề 

xuất đề tài “Nghiên cứu hoạt tính kháng viêm 

của 4 loại cao chiết lá Sim (Rhodomyrtus 

tomentosa) thu hái tại Đồ Sơn, Hải Phòng” 

với mục tiêu xác định mức độ kháng viêm của 

cao chiết ở ba dung môi khác nhau từ đó tìm 

được dung môi chiết xuất thích hợp để tạo 

dạng cao chiết sử dụng cho nghiên cứu tiếp 

theo.  

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Lá của cây Sim thu hái vùng đồi ở Đồ Sơn, 

Hải Phòng vào tháng 03 năm 2025 và được 

TS. Nguyễn Thế Cường, Viện Sinh thái và 

Tài nguyên sinh vật Việt Nam, Viện Hàn Lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam giúp định 

danh tên khoa học là Rhodomyrtus 

tomentosa. Mẫu tiêu bản 2025-RT-01 lưu tại 

Bộ môn Hoá Dược – Kiểm nghiệm, Khoa 

Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải 

Phòng.  

Lá tươi của cây Sim (2 kg) được rửa sạch, sấy 

khô ở nhiệt độ 40oC trong 12h thu được 1,1 kg 

lá khô và bảo quản ở nơi mát cho đến khi tiến 

hành chiết tạo cao toàn phần với các dung môi 

khác nhau. 

 
Hình 1. Lá Sim (Rhodomyrtus tomentosa) 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Bộ môn Hoá 

Dược – Kiểm nghiệm, Khoa Dược học 

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Viện 

Hoá học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 5 năm 

2025. 

Phương pháp nghiên cứu 

Chiết xuất bằng các dung môi khác nhau 

Mẫu lá Sim (Rhodomyrtus tomentosa) khô 

được chia làm 4 phần sau đó được đem chiết 

với 3 loại dung môi Ethanol (RT-Et), 

Methanol (RT-Me), Nước. Trong đó với dung 

môi nước được chiết ở 2 điều kiện là siêu âm 

ở nhiệt độ thường (RT-N2) và chiết nóng (RT-

N1). Cụ thể với 3 phần mẫu, mỗi phần cân 

khối lượng 200g được ngâm và chiết siêu âm 

ở nhiệt độ thường tương ứng với 3 dung môi 

Ethanol, Methanol, nước (1 lít x 2h x 3 lần), 

1 phần mẫu còn lại được chiết với nước nóng 

trong 6h. 
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Các dịch chiết thu được sau đó đem cất dung 

môi thu được 4 cao chiết toàn phần: RT-Et, 

RT-Me, RT-N1, RT-N2. 

Thử hoạt tính kháng viêm thông qua thử 

nghiệm sự ức chế sự sản sinh NO   

Hoạt tính kháng viêm được đánh giá thông qua 

tác dụng ức chế của 04 cao chiết toàn phần RT-

Et, RT-Me, RT-N1, RT-N2 đối với sự sản sinh 

NO trong những tế bào RAW264.7 được kích 

thích với LPS. Nồng độ NO trong môi trường 

thực nghiệm được xác định thông qua phản ứng 

Griess. Phản ứng dựa trên sự tạo phức màu của 

NO trong thí nghiệm ở dạng nitrite với thuốc 

thử Griess (sulfanilamide và n-1-

naphthylethylenediamine dihydrochloride 

trong môi trường acid). Sử dụng thiết bị đo sự 

thay đổi mật độ quang tại bước sóng 540nm. 

Hoạt tính kháng viêm được tiến hành sau khi 

kiểm tra độc tính đối với tế bào bằng phương 

pháp so màu MTT [15, 16,17]. Chất NG-

monomethyl-L-arginine acetatee (L-

NMMA) được sử dụng làm đối chứng dương. 

Nồng độ mẫu thử có % tế bào sống sót >80% 

sẽ được tính % ức chế sản sinh NO. 

Hàm lượng nitrite của từng mẫu thí nghiệm 

được xác định nhờ vào đường cong hàm 

lượng chuẩn NaNO2 và được so sánh % với 

đối chứng dương. Khả năng ức chế sản sinh 

NO của mẫu được xác định nhờ công thức : 

% ức chế sản sinh NO = [(ODchứng (+) – ODmẫu 

thử)/( ODchứng (+)– ODchứng (-))] x 100% 

Phép thử được lặp lại 3 lần để đảm bảo tính 

chính xác. Giá trị IC50 được xác định bằng 

phần mềm máy tính Excel. 

Phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế sự sản 

sinh NO được thực hiện tại Phòng Hoá sinh 

ứng dụng, Viện Hoá học, Viện Khoa học & 

Công nghệ Việt Nam. 

KẾT QUẢ 

Chiết xuất trong các dung môi 

Các dịch chiết lá Sim (Rhodomyrtus tomentosa) sau khi đem cất dung môi thu được 04 cao 

chiết với khối lượng như sau: 

Bảng 1. Kết quả khối lượng cao chiết trong các dung môi 

STT Mẫu Loại cao Phương pháp chiết Khối lượng 

(gam) 

1 RT-Me Cao Methanol Chiết siêu âm ở nhiệt độ 

thường 

23,2 

2 RT-Et Cao Ethanol Chiết siêu âm ở nhiệt độ 

thường 

21,7 

3 RT-N1 Cao nước Chiết siêu âm ở nhiệt độ 

thường 

9,6 

4 RT-N2 Cao nước nóng Chiết nóng 10,1 

Kết quả cho thấy lượng cao chiết bằng dung môi Methanol cho khối lượng cao nhất với 

23,2g/200g lá khô. 
 

Khảo sát hoạt tính ức chế sự sản sinh NO  

Kết quả thử hoạt tính kháng viêm thông qua ức chế sự sản sinh NO của các cao chiết được tổng 

hợp ở Bảng 2 như sau:  

Bảng 2: Kết quả thử hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của các cao chiết 

STT Tên mẫu 
Nồng độ thử 

(µg/mL) 

% tế bào 

sống sót 

% ức chế 

sản sinh NO 

Giá trị IC50
 

(µg/mL) 

 

1 
RT-Me 

256 30 - 
13,53±0,95 

64 82 100 
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STT Tên mẫu 
Nồng độ thử 

(µg/mL) 

% tế bào 

sống sót 

% ức chế 

sản sinh NO 

Giá trị IC50
 

(µg/mL) 

16 90 57 

4 99 23 

2 RT-Et 

256 89 94 

157,19±8,02 
64 95 37 

16 100 28 

4 100 18 

3 RT-N1 

256 86 76 

190,75±6,30 
64 100 25 

16 100 0 

4 100 0 

4 RT-N2 

256 85 49 

>256 
64 90 41 

16 99 23 

4 100 0 

Chất 

tham 

chiếu 

L-NMMA 

128 98 98 

3,45±0,5 
32 99 84 

8 100 75 

2 100 42 

(*): Chất NG-monomethyl-L-arginine acetatee (L-NMMA) được sử dụng như là đối chứng 

dương 

Kết quả thử hoạt tính ức chế sự sản sinh NO trên dòng tế bào đại thực bào RAW 264.7 cho thấy 

các mẫu cao chiết Methanol, Ethanol và dịch chiết nước nóng có giá trị IC50 từ 13,53±0,95 đến 

190,75±6,30 µg/mL cao hơn so với chứng dương L-NMMA (3,45±0,5 µg/mL) và không gây 

độc tế bào ở nồng độ thử nghiệm (trừ cao chiết RT-Me ở nồng độ 256 µg/mL). Trong đó cao 

chiết với dung môi Methanol (RT-Me) cho kết quả cao nhất với giái trị IC50 là 13,53±0,95 

µg/mL, còn cao chiết siêu âm với nước ở nhiệt độ thường cho khả năng ức chế không đáng kể 

với IC50 > 256 µg/mL.  
 

BÀN LUẬN 

Về khối lượng cao chiết 

Kết quả chiết trong các dung môi cho thấy, 

khối lượng cao chiết trong dung môi 

Methanol và Ethanol đều cao hơn hẳn so với 

trong nước. Đặc biệt cao chiết trong 

Methanol thu được là cao nhất chứng tỏ các 

hợp chất trong lá Sim tan tốt nhất trong dung 

môi Methanol. Điều này phù hợp khi các 

nghiên cứu thường tập trung vào 2 loại dung 

môi Methanol và Ethanol [12, 18]. 

Về hoạt tính ức chế sự sản sinh NO trên 

dòng tế bào đại thực bào RAW 264.7 

Trong nghiên cứu này, khả năng kháng viêm 

của các mẫu thử đã được đánh giá thông qua 

mức độ ức chế sự sản sinh nitric oxide (NO) 

trên dòng tế bào đại thực bào RAW 264.7 

được kích thích bởi lipopolysaccharide 

(LPS). Kết quả cho thấy các mẫu thử có giá 

trị IC50 dao động từ 13,53 µg/mL đến 190,75 

µg/mL. So sánh với chất đối chứng dương L-

NMMA (IC50 = 3,45 µg/mL), tất cả các mẫu 

thử đều có hoạt tính ức chế NO thấp hơn. 

Trong đó mẫu cao chiết methanol RT-Me thể 

hiện hoạt tính cao nhất đạt IC50= 13,53 

µg/mL. Khả năng kháng viêm của dịch chiết 

Methanol từ lá của loài Rhodomyrtus 
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tomentosa  không những đã được khẳng định 

thông qua ức chế sự sản sinh NO mà còn có 

khả năng ức chế hoạt hóa cả hai con đường 

yếu tố nhân NF-kB và protein hoạt hóa AP-1 

bằng cách tác động trực tiếp lên các kinase 

Syk/Src và IRAK1/IRAK4 [12] . Vì vậy, 

dung môi methanol sẽ là lựa chọn tốt nhất để 

tạo dạng cao chiết cho nghiên cứu tiếp theo 

do không chỉ thu được khối lượng cao chiết 

lớn nhất mà còn cho thấy hoạt tính ức chế NO 

cao nhất. 

Theo các báo cáo khoa học trước đây, hoạt 

tính ức chế nitric oxide của dịch chiết thực 

vật thường được phân loại như sau: mạnh 

(IC50< 10 µg/mL), trung bình (10–50 

µg/mL), yếu (50–100 µg/mL), và rất yếu 

(IC50> 100 µg/mL) [19, 20]. Mặc dù chưa có 

quy chuẩn thống nhất toàn cầu, hệ thống phân 

loại này được sử dụng phổ biến để so sánh 

hiệu lực giữa các mẫu thử in vitro, đặc biệt 

trên dòng tế bào đại thực bào RAW 264.7. 

Dựa trên phân loại này, chỉ một mẫu cao chiết 

trong methanol RT-Me có giá trị IC50 

13,53±0,95 µg/mL trong nghiên cứu được 

xếp vào nhóm có hoạt tính trung bình do nằm 

trong khoảng 10–50 µg/mL, trong khi các 

mẫu còn lại với giá trị IC50 157,19±8,02 

µg/mL, 190,75±6,30 µg/mL và > 256 µg/mL 

thể hiện hoạt tính rất yếu. Điều này cho thấy 

rằng hiệu quả kháng viêm thông qua cơ chế 

ức chế NO của các mẫu cao chiết đa phần còn 

chưa cao. 

Mặc dù vậy, một số yếu tố cần được cân nhắc 

trước khi loại trừ hoàn toàn tiềm năng ứng 

dụng của các mẫu này. Thứ nhất, đây là các 

dịch chiết thô, nên việc tồn tại nhiều hợp chất 

không có hoạt tính hoặc đối kháng có thể làm 

loãng hiệu lực sinh học của các hoạt chất 

chính. Việc phân đoạn và tinh sạch thành 

phần có thể giúp xác định rõ ràng hơn hoạt 

chất chính có hoạt tính kháng viêm. Thứ hai, 

hoạt tính ức chế sự sản sinh NO chỉ là một 

trong nhiều chỉ điểm viêm được tế bào đại 

thực bào sản sinh. Do đó, các mẫu có thể vẫn 

thể hiện hiệu quả kháng viêm thông qua các 

cơ chế khác như ức chế sản sinh cytokine tiền 

viêm (TNF-α, IL-6), hoặc điều hòa biểu hiện 

các enzyme liên quan đến phản ứng viêm như 

COX-2 và iNOS. 

Thêm vào đó, hoạt tính sinh học vừa hoặc yếu 

không nhất thiết loại trừ khả năng ứng dụng 

thực tiễn, đặc biệt trong các sản phẩm hỗ trợ 

điều trị hoặc thực phẩm chức năng. Các mẫu 

có độc tính tế bào thấp, kết hợp với khả năng 

kháng viêm nhẹ, có thể phù hợp trong các bào 

chế tự nhiên có mục tiêu điều hòa miễn dịch 

hoặc hỗ trợ làm dịu viêm mạn tính. Tuy 

nhiên, để phát triển sản phẩm ứng dụng, các 

mẫu cần được đánh giá thêm về độc tính, cơ 

chế tác động cụ thể, và kiểm chứng hiệu quả 

trên các mô hình viêm in vivo. 
 

KẾT LUẬN 

Đề tài đã chiết xuất và tạo được 4 loại cao 

chiết toàn phần từ 3 dung môi Methanol (RT-

Me), Ethanol (RT-Et), Nước (RT-N1 và RT-

N2). Trong đó cao chiết methanol (RT-Me) 

cho khối lượng lớn nhất 23,2g cao/200g lá 

khô 

Đã tiến hành khảo sát khả năng kháng viêm 

thông qua hoạt động ức chế sự sản sinh Nitric 

oxit (NO) của 4 cao chiết toàn phần. Kết quả 

cho thấy cao chiết RT-Me có hoạt tính tiềm 

năng nhất với giá trị IC50 13,53±0,95 µg/mL. 

Các cao chiết còn lại đều thể hiện hoạt tính 

yếu với giá trị IC50 > 100 µg/mL. 

Dung môi methanol sẽ là lựa chọn tốt nhất để 

tạo dạng cao chiết lá sim cho quá trình nghiên 

cứu các sản phẩm kháng viêm trong giai đoạn 

tiếp theo. 
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